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Các văn bản quan trọng 
 

 
1. Giảm số mặt hàng phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 

 
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg, về danh 
mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan (TTHQ) tại cửa khẩu 
nhập, ban hành ngày 27/6/2019. 

Theo đó, phế liệu theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định không còn 
trong danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm TTHQ tại cửa khẩu nhập. 

Phế liệu nhập khẩu sẽ thực hiện theo quy định riêng về cửa khẩu nhập tại 
Thông tư số 01/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương. 

Khi nhập khẩu hàng hóa thì người khai hải quan có thể lựa chọn làm thủ tục tại 
Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập theo Điều 4 Quyết định này hoặc các địa điểm 
ngoài cửa khẩu nhập cho các trường hợp như: 

(a) Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình 
được làm TTHQ tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc 
kho của nhà máy, công trình. 

(b) Hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, 
sản xuất xuất khẩu và chế xuất được làm TTHQ tại: 

(i) Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc 
trụ sở cơ sở sản xuất; 

(ii) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải 
quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 và thay thế Quyết định 
số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017. 

 
2. Đã có Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP 
 

Ngày 26 tháng 6 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định 
số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019 – 2022 (“Nghị 
định 57”). 

Theo đó, Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định CPTPP được quy 
định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 57, bao gồm: 
Mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn 
khi xuất khẩu sang từng nước quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định 
này đối với từng mã hàng. 

Cụ thể, thuế suất xuất khẩu áp dụng cho giai đoạn 2019 - 2022 như sau: 
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(a) Liên bang Mê-hi-cô áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục I: 

(i) Từ ngày 14/01/2019 đến 31/12/2019 tại cột có ký hiệu “(I)”. 
(ii) Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 tại cột có ký hiệu “(II)”. 
(iii) Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại cột có ký hiệu “(III)”. 
(iv) Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại cột có ký hiệu “(IV)”. 

(b) Các nước Ô-xtơ-rây-lia, Ca-na-đa, Nhật Bản, Niu Di-lân, Cộng hòa 
Xinh-ga-po áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục I: 

(i) Từ ngày 14/01/2019 đến 31/12/2019 tại cột có ký hiệu “(II)”. 
(ii) Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 tại cột có ký hiệu “(III)”. 
(iii) Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại cột có ký hiệu “(IV)”. 
(iv) Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại cột có ký hiệu “(V)”. 

Nghị định 57 có hiệu lực từ ngày 26/6/2019. 
 
3. Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ 

 
Ngày 24/06/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo đó, khi thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ 
chức căn cứ vào nguồn lực, chương trình hỗ trợ để quyết định hỗ trợ theo thứ tự 
ưu tiên như sau: 

(a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng 
nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ 
trước; 

(b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là 
người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; 

(c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước 
được hỗ trợ trước. 

Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019 và thay thế Nghị định số 
66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008. 
 

4. Ban hành 18 TTHC về hưởng chế độ BHXH, chi trả BHXH, 
BHTN 

 
Đây là nội dung tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH được Bảo hiểm Xã hội 
Việt Nam ban hành ngày 24/6/2019. 
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Cụ thể, công bố 18 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH 
và chi trả các chế độ BHXH, BHTN. 

Trong đó, có 08 TTHC được phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết 2020, 
BHXH huyện sẽ thực hiện giải quyết; đơn cử như: 

(a) Chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN lần đầu; 
(b) Chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát; 
(c) Chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục 

bị; 
(d) Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã; 
(e) Trợ cấp 01 lần với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 

tháng ra nước ngoài định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam; 

(f) Chế độ tử tuất; … 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
 

5. Không còn ngoại lệ về thời gian hoạt động dịch vụ karaoke 
 
Ngày 19/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy 
định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường (“Nghị định 54”). 

Theo đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có trách nhiệm: 

(a) Không được hoạt động dịch vụ karaoke từ 00 giờ sáng đến 08 giờ sáng;  
(b) Không được hoạt động dịch vụ vũ trường từ 02 giờ sáng đến 08 giờ 

sáng. 

Như vậy, so với quy định hiện hành thì quy định mới đã không còn ngoại lệ về 
việc cho phép vũ trường, phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được 
xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm 
nhưng không quá 2 giờ sáng. 

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường không được đặt chốt 
cửa bên trong phòng hoặc thiết bị báo động (trừ thiết bị báo cháy nổ). 

Riêng dịch vụ vũ trường không được cung cấp cho người chưa đủ 18 tuổi. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019. 

Sau 03 tháng kể từ ngày Nghị định 54 có hiệu lực, các doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh đã được cấp Giấy phép trước ngày 01/9/2019 nhưng không đảm bảo các 
điều kiện kinh doanh mới phải chấm dứt hoạt động. 
 

6. Án lệ được áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công 
bố 
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Ngày 18 tháng 6 năm 2019 Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao 
ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP thay thế Nghị quyết số 
03/2015/NQ-HĐTP quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án 
lệ. 

Theo đó, án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày 
công bố. 
(Pháp luật hiện hành quy định "Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử 
sau 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án 
lệ”). 

Ngoài ra, Nghị quyết còn hướng dẫn cụ thể về trường hợp Tòa án áp dụng án lệ 
để giải quyết vụ việc như sau: 

(a) Số, tên án lệ, tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ và tình 
huống pháp lý của vụ việc đang được giải quyết phải được viện dẫn, 
phân tích trong phần “Nhận định của Tòa án”; 

(b) Tùy từng trường hợp cụ thể có thể trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội 
dung của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa án trong việc xét xử, giải 
quyết vụ việc tương tự. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019. 
 

7. Cá nhân được quyền cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm 
 
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa 
XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019. 

Theo đó, cá nhân được quyền cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo 
hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn 
thất, khi đáp ứng các điều kiện sau: 

(a) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 
(b) Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc phải có 

văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư 
vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp 
cấp. 

Ngoài ra, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có một số trách nhiệm 
như sau: 

(a) Sử dụng đúng mục đích thông tin khách hàng, không cung cấp thông tin 
cho bên thứ ba nếu không được khách hàng đồng ý, trừ trường hợp 
cung cấp theo quy định của pháp luật; 

(b) Phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ 
tư vấn bảo hiểm. 
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Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải được lập thành văn bản. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu 
trí tuệ có hiệu lực từ ngày 01/11/2019, trừ một số trường hợp quy định về sở 
hữu trí tuệ tại Luật này. 
 

8. Cấm điều khiển mô tô, xe gắn máy khi có rượu, bia từ 
01/01/2020 
 
Đây là nội dung nổi bật tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 
được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019. 

Theo đó, sửa đổi quy định tại Khoản 8 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 
2008 ngày 13/11/2018. 

Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Luật Giao thông đường bộ 2008, việc sử 
dụng rượu bia khi tham gia giao thông được chia làm 02 trường hợp: 

(a) Đối với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng: Nghiêm cấm người 
điều khiển xe tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng 
độ cồn (Có nghĩa chỉ cần có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở là sẽ bị 
phạt, không phân biệt ít hay nhiều). 

(b) Đối với xe mô tô, xe gắn máy: Chỉ bị phạt khi người điều khiển phương 
tiện tham gia giao thông mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 
miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

Nay, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã sửa quy định này như sau: 
Nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 

Như vậy, kể từ ngày Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực thì 
không chỉ người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng mà cả người 
điều khiển mô tô, xe gắn máy đều không được phép điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 
 

9. Hướng dẫn xét đặc xá khi chỉ bồi thường được một phần nghĩa 
vụ 
 
Ngày 14 tháng 6 năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá. 

Theo đó, người bị kết án tù đã thi hành một phần nghĩa vụ tài sản, bồi thường 
thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác được xem xét đặc xá nếu thuộc trường hợp sau: 

(a) Người đó và gia đình không còn tài sản để thi hành án (THA) hoặc có 
nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế THA hoặc 
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tài sản không được kê biên, xử lý để THA theo quy định của pháp luật; 
và 

(b) Không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu 
cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng. 

Bên cạnh đó, người bị kết án được xem xét đặc xá khi lập công lớn thuộc 
trường hợp: 

(a) Đã có hành động giúp trại giam, trại tạm giam, cơ quan THA hình sự 
Công an cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền tố tụng phát hiện, truy bắt, 
điều tra, xử lý tội phạm; 

(b) Cứu được tính mạng người khác hoặc tài sản lớn (từ 50 triệu đồng trở 
lên) của Nhà nước, tập thể, công dân trong thiên tai, hỏa hoạn. 

(c) Có những phát minh, sáng kiến có giá trị lớn hoặc thành tích đặc biệt 
xuất sắc khác được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện xác nhận. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2019. 
 

10. Năm nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư 
 
Ngày 13/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công 2019 với nhiều 
nội dung nổi bật. 

Theo đó, các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư bao 
gồm: 

(a) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 
(b) Nhiệm vụ quy hoạch; 
(c) Dự án đầu tư công khẩn cấp; 
(d) Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; 
(e) Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định 

chủ trương đầu tư. 

Ngoài ra, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án của 
Chính phủ được bổ sung như sau: Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự 
án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các CQNN, ĐVSN công lập dành để 
đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính. 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 
 

11. Điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 
 
Luật Kiến trúc 2019 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 
ngày 13/6/2019. 

Theo đó, điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau: 
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(a) Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: 

(i) Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc. 

(ii) Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 
03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến 
trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân; 

Cá nhân đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưởng 
quốc tế về kiến trúc được miễn điều kiện này. 

(iii) Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia 
quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về 
lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc được miễn điều kiện 
này. 

(b) Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc: 

(i) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng; 
(ii) Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục; 
(iii) Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư 

hành nghề. 

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
 Quyết định số 998/QĐ-BTC ngày 10/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách Nhà 

nước; 

 Quyết định số 988/QĐ-BTC ngày 10/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý nợ và 

Tài chính đối ngoại; 

 Quyết định số 959/QĐ-BTC ngày 10/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành 

chính sự nghiệp; 

 Quyết định số 1106/QĐ-BTC ngày 27/06/2019 của Bộ Tài chính về Quy chế Hỏi 

đáp chính sách tài chính tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 

 Thông tư số 37/2019/TT-BTC ngày 25/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ; 

 Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC ngày 18/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm 

định giá; 

 Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán; 

 Thông tư số 34/2019/TT-BTC ngày 11/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử 

dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực 

hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

 

Ngân hàng 
 Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, 

giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/06/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà 
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nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành. 

 

Thương mại 
 Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 14/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định 

cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP); 

 Quyết định số 1603A/QĐ-BCT ngày 10/06/2019 của Bộ Công Thương công bố 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương; 

 Quyết định số 1561/QĐ-BCT ngày 05/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi Quyết định số 1931/QĐ-BCT và thay thế Quyết định số 536/QĐ-BCT; 

 Quyết định số 684/QĐ-TTg ngày 04/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi 

Quyết định số 1899/QĐ-TTg về thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một 

cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; 

 Thông tư số 08/2019/TT-BCT ngày 26/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc 

Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020. 

 

Thuế 
 Luật Quản lý thuế 2019; 

 Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; 

 Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/06/2019 của Tổng cục Hải quan về quy 

chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan 

quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế 

qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan; 

 Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-BTC ngày 17/06/2019 của Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế 

Bảo vệ môi trường. 

 

Lao động 
 Nghị quyết số 80/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc hội về gia nhập Công 
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ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ 

chức và thương lượng tập thể; 

 Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH ngày 07/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 

17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến 2025; 

 Quyết định số 789/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh 

mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

 Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 

Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP. 

 

Y tế 
 Quyết định số 2603/QĐ-BYT ngày 21/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV; 

 Quyết định số 2602/QĐ-BYT ngày 21/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III; 

 Quyết định số 2601/QĐ-BYT ngày 21/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II; 

 Quyết định số 2600/QĐ-BYT ngày 21/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV; 

 Quyết định số 2598/QĐ-BYT ngày 21/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II; 

 Quyết định số 2597/QĐ-BYT ngày 21/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV; 

 Quyết định số 2596/QĐ-BYT ngày 21/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III; 

 Quyết định số 2595/QĐ-BYT ngày 21/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương 

trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II; 

 Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu 

“Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3); 
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 Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng 

dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

 Quyết định số 2402/QĐ-BYT ngày 10/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt 

tài liệu “Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung”; 

 Quyết định số 2187/QĐ-BYT ngày 03/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu 

chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hội chứng mạch vành cấp”; 

 Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên 

tịch ban hành; 

 Thông tư số 11/2019/TT-BYT ngày 17/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

 Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, 

chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp 

chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/06/2019 quy định về quản lý hoạt động của 

phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; 

 Quyết định số 2171/QĐ-BVHTTDL ngày 20/06/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/06/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, 

thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Giao thông vận tải 
 Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực 

giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch; 

 Quyết định số 1238/QĐ-BGTVT ngày 28/06/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về 

Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ 

Giao thông Vận tải; 
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 Quyết định số 1224/QĐ-BGTVT ngày 28/06/2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành Chương trình về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết 

công việc trên môi trường mạng của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Quyết định số 1187/QĐ-BGTVT ngày 20/06/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về 

Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 07/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải 

đa phương thức, kết nối giữa hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công 

nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối 

hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp"; 

 Quyết định số 1110/QĐ-BGTVT ngày 07/06/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về 

danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao 

thông Vận tải năm 2020; 

 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng. 

 

Xây dựng - Bất động sản 
 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 03/06/2019 của Bộ Xây dựng hợp nhất 

Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở; 

 Quyết định số 558/QĐ-BXD ngày 21/06/2019 của Bộ Xây dựng công bố bổ sung 

danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 

của Bộ Xây dựng 

 Quyết định số 529/QĐ-BXD ngày 14/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chế về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21/06/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 1386/QĐ-BTNMT ngày 03/06/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ 

báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  sửa 

đổi Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 

196/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

 

Khoa học công nghệ 
 Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/06/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; 

 Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 04/06/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Luật Thi hành án hình sự 2019; 

 Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/06/2019 sửa đổi Nghị định số 

10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ; 

 Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 27/06/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính 

theo Quyết định 03/2019/QĐ-UBND và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, 

ngành với Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Đợt 1); 

 Thông tư số 04/2019/TT-BTP ngày 15/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực 

quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/06/2019 hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê 

duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có 

đê; 

 Quyết định số 2460/QĐ-BNN-PC ngày 26/06/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc 

lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tính đến 
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hết ngày 31/5/2019; 

 Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN ngày 03/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển 

giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 

 

Đầu tư 
 Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-BTC ngày 26/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư và 

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư; 

 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào Việt Nam. 

 

Văn bản khác 
 Luật Giáo dục 2019; 

 Quyết định 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Danh 

mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình 

thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; 

 Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán 

trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công 

tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong 

lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam. 
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